Phiếu bài tập Toán 6 – Cánh Diều 

BÀI 3. ĐOẠN THẲNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Nội dung 1: Hai đoạn thẳng bằng nhau





- Đoạn thẳng  là hình gồm điểm  điểm  và tất cả các điểm nằm giữa  và .
[image: ]
- Khi đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD ta kí hiệu AB = CD
2. Nội dung 2: Độ dài đoạn thẳng



- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương. Độ dài đoạn thẳng  cũng còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm  và  
Nhận xét:



+ Khi hai điểm  và  trùng nhau, ta nói độ dài bằng  
- Hai đoạn thẳng bằng nhau nếu có cùng độ dài.
- Đoạn thẳng lớn hơn nếu có độ dài lớn hơn.
3. Nội dung 3: Trung điểm của đoạn thẳng
-Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa 2 điểm A, B sao cho MA = MB
[image: ]
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1. Hình gồm 2 điểm M và N và tất cả các điểm nằm giữa M và N được gọi là 
A. đoạn thẳng MN
B. đường thẳng MN
C. tia MN
              D. Đáp án khác
Câu 2. Hình vẽ trên là  
[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/399.png]A.  đoạn thẳng
B. đường thẳng
C. tia
D. điểm
Câu 3.   M là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng?
A. Điểm M hoặc trùng với A, hoặc trùng với B hoặc nằm giữa A và B
B. Điểm M phải trùng với B
C. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B
D. Điểm M phải trùng với A
Câu 4. Đường thẳng xx’cắt bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/400.png]
Câu 5.  Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây?
[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/401.png]
A. MN, MQ, NQ, ML,LP, MP,NP, QL
B. MN, MQ, NQ, ML,LP, MP
C. MN, MQ, NQ, ML, MP,NP
D. MN, MQ, ML,LP, MP,NP
II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 6. Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba G, H, K điểm nào nằm giữa  hai điểm còn lại?
A. Điểm G
B. Điểm H
C. Điểm K
D. Không  có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại


Câu 7.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/402.png]
Cho biết MN =10cm, khi đó EF bằng bao nhiêu cm ?

A. 1cm
B. 2 cm
C. 3cm
D. 5cm

Câu 8.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/403.png]
Trong hình vẽ trên đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là
A. AB
B. BC
C. AC 
Câu 9.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/404.png]
Các đoạn thẳng có độ dài có độ dài bằng nhau trong hình vẽ trên là
A. AD và BC
B. AD và AB
C. AB và DC
D. BC và CD
Câu 10.   Cho các đoạn thẳng AB = 4cm, MN=5cm; EF =3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm. Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần
A. AB, MN, EF, PQ, IK
B. EF, AB, MN, IK, PQ
C. EF, MN, AB, IK, PQ
D. EF, IK,  MN, AB, PQ
III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 11. [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/405.png]
Biết độ dài mỗi cạnh ô vuông là 2cm, chu vi hình trên là bao nhiêu cm ?
A. 36cm
B. 40 cm
C. 42 cm
D. 48cm
Câu 12.   Nếu P là trung điểm MN thì

A. MP=NP=

	
B. MP+NP=2MN
C. MP=NP=2MN
D. MP=NP=MN
Câu 13. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD= BE =1cm. Trong các khẳng  định sau, khẳng định nào đúng
A. C là trung điểm DE
B. D là trung điểm của AC
C. E là trung điểm BC
D. D là trung điểm AE

Câu 14 Cho điểm E nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng:  Tính độ dài đoạn thẳng IK.
	 A. 4 cm
 B. 7 cm
              C. 6 cm
              D. 14 cm
Câu 15.   Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường nào?
A. AB, BC, CA
B. AB, BC, CA, BA,CB, AC
C. AA, BC, CA, AB
D. AB, BC, CA, AA, BB, CC
IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
Câu 16.  Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C là điểm nằm giữa A, B. M là trung điểm AC và N là trung điểm của CB. Tính MN 
A. MN= 20cm
B. MN=5cm
C. MN=8cm
D. MN=10cm








Câu 17.  Cho  và là hai điểm nằm trên tia Ox sao cho Trên tia lấy điểm sao cho So sánh và

                  A. 	

                  B. 	

                  C. 	

                  D. 
 





Câu 18.  Cho đoạn thẳng có độ dài bằng Điểm M nằm giữa hai điểm . Biết rằng Tính độ dài các đoạn thẳng 

               A. . 	                   

               B.   . 	        

               C.   . 	           

               D. .
 





Câu 19.  Cho đoạn thẳngĐiểm  nằm giữa hai điểm sao choTính độ dài các đoạn thẳng

                 A. .	

B. .	

C. .	

D. . 
 






Câu 20.  Cho đoạn thẳng và điểm nằm giữa hai điểm và Biết Tính độ dài đoạn thẳng 
1. 
.	
1. 
	
1. 
	
1. 

C. CÁC DẠNG TỰ LUẬN
	Dạng 1. Nhận biết đoạn thẳng , vẽ đoạn thẳng
Phương pháp giải: Phải vận dụng đủ cả hai ý trong định nghĩa đó là : gồm hai điểm và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm ấy.


Bài 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.
Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.
b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …
Bài 2. Trên đường thẳng a lấy ba điểm A , B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.
Bài 3. Vẽ hình sau vào vở rồi  tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/5711.png]
Bài 4. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng ? Là những đoạn thẳng nào ? Kết quả trên có thay đổi không nếu có 4 điểm A, B, C, D thẳng hàng.
Bài 5.  Cho trước một số điểm. Cứ qua 2 điểm vẽ một đoạn thẳng. Biết rằng có tất cả 21 đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước ?
	Dạng 2. Nhận biết một điểm là trung điểm của đoạn thẳng
Phương pháp giải: Vận dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng. Để chứng tỏ M là trung điểm của AB, phải có đủ để
hai điều kiện :
– M nằm giữa A và B (hoặc AM + MB = AB)
– MA = MB.


Bài 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?
Bài 2. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy‘ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho o là trung điểm chung của cả hai đoạn thẳng ấy.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/923.png]

Bài 3. Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi c là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm . Vì sao C là trung điểm của DE ?
Bài 4.  Cho điểm o nằm giữa hai điểm A và B sao cho AO = 1/2 AB .Chứng tỏ rằng O là trung điểm của AB.
Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm. Điểm c nằm giữa A và B sao cho AC = 1/3 AB. Điểm o nằm trên tia CB sao cho CO = 1/2 AC. Chứng tỏ rằng O là trung điểm của AB.
Bài 6: Tìm trên hình vẽ, những điểm là trung điểm của đoạn thẳng,biết rằng AB = BC = CD = DE.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/992.png]
Bài 7:  Cho điểm O nằm giữa A và B. Gọi M và N thứ tự là trung điểm của OA và OB.
Biết AB = a, tính MN.

	Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng
Phương pháp giải: Dựa vào nhận xét : khoảng cách từ trung điểm của đoạn thẳng đến mỗi đầu đoạn thẳng bằng nửa độ dài của đoạn thẳng ấy.


Bài 1. Cho đoạn thẳng AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AM. Giả sử AN = l,5cm. Tính AB.
Bài 2. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm o nằm giữa A và M.
Hãy chứng tỏ rằng OM = (OB – OA)/2.  








Bài 3. Vẽ đoạn thẳng .  là điểm nằm giữa  và , .  là trung điểm của . Tính .







Bài 4. Cho đoạn thẳng .  là điểm nằm giữa  và. Gọi lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Tính 
	Dạng 4: Chứng minh một điểm là trung điểm của một đoạn thằng, chứng minh đẳng thức độ dài có liên quan.
Phương pháp giải: 
Để chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta thường làm như sau:
Bước 1: Chứng tỏ M nằm giữa A và B.
Bước 2: Chứng tỏ MA = MB




Bài 1:  Trên tia Ox lấy điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm 
1) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
2) Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ON.




Bài 2:  Trên tia  đặt . Chứng tỏ rằng  là trung điểm của đoạn thẳng 










Bài 3:  Cho  điểm  sao cho . Chứng tỏ rằng  là trung điểm  Bài 4: Trên tia  lấy .  là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh: 
D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1. Hình gồm 2 điểm M và N và tất cả các điểm nằm giữa M và N được gọi là 
A. đoạn thẳng MN
B. đường thẳng MN
C. tia MN
                D. Đáp án khác
Câu 2. Hình vẽ trên là  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/399.png]
A.  đoạn thẳng
B. đường thẳng
C. tia
D. điểm
Câu 3.   M là một điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng?
A. Điểm M phải trùng với B
B. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B
C. Điểm M hoặc trùng với A, hoặc trùng với B hoặc nằm giữa A và B
D. Điểm M phải trùng với A
Câu 4. Đường thẳng xx’cắt bao nhiêu đoạn thẳng?
[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/400.png]
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 5.  Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây?
[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/401.png]
A. MN, MQ, NQ, ML,LP, MP,NP, QL
B. MN, MQ, NQ, ML,LP, MP
C. MN, MQ, NQ, ML, MP,NP
D. MN, MQ, ML,LP, MP,NP
II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 6. Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba G, H, K điểm nào nằm giữa  hai điểm còn lại?
A. Điểm G
B. Điểm H
C. Điểm K
D. Không  có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
Câu 7.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/402.png]
Cho biết MN =10cm, khi đó EF bằng bao nhiêu cm ?

A. 1cm
B. 2 cm
C. 3cm
D. 5cm

Câu 8.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/403.png]
Trong hình vẽ trên đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là
A. BC
B. AB
C. AC 
Câu 9.  [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/404.png]
Các đoạn thẳng có độ dài có độ dài bằng nhau trong hình vẽ trên là
A. AD và BC
B. AD và AB
C. AB và DC
D. BC và CD
Câu 10.   Cho các đoạn thẳng AB = 4cm, MN=5cm; EF =3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm. Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần
A. AB, MN, EF, PQ, IK
B. EF, AB, MN, IK, PQ
C. EF, MN, AB, IK, PQ
D. EF, IK,  MN, AB, PQ
III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 11. [image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/405.png]
Biết độ dài mỗi cạnh ô vuông là 2cm, chu vi hình trên là bao nhiêu cm ?
A. 36cm
B. 40 cm
C. 42 cm
D. 48cm
Câu 12.   Nếu P là trung điểm MN thì

A. MP=NP=

	
B. MP+NP=2MN
C. MP=NP=2MN
D. MP=NP=MN
Câu 13. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD= BE =1cm. Trong các khẳng  định sau, khẳng định nào đúng
A. C là trung điểm DE
B. D là trung điểm của AC
C. E là trung điểm BC
D. D là trung điểm AE

Câu 14 Cho điểm E nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng:  Tính độ dài đoạn
thẳng IK.
 A. 4 cm
B. 7 cm
C. 6 cm
D. 14 cm
Câu 15.   Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường nào?
A. AB, BC, CA
B. AB, BC, CA, BA,CB, AC
C. AA, BC, CA, AB
D. AB, BC, CA, AA, BB, CC
IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
 Lời giải
Câu 16.  Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C là điểm nằm giữa A, B. M là trung điểm AC và N là trung điểm của CB. Tính MN 
A. MN= 20cm
B. MN=5cm
C. MN=8cm
D. MN=10cm
Lời giải

Vì C là điểm nằm giữa hai điểm A và B nên ta có: 

[bookmark: MTBlankEqn]Mà  là trung điểm ,  là trung điểm . Nên 

Có  (cm)
Đáp án cần chọn là: B.








  Câu 17.  Cho  và là hai điểm nằm trên tia Ox sao cho Trên tia lấy điểm sao cho So sánh và

                  A. 	

                  B. 	

                  C. 	

                  D. 
                           [image: ]






Trên tia có nên suy ra điểm  nằm giữa hai điểm và

Do đó ta có 






Trên tia ta có nên suy ra điểm nằm giữa hai điểm và 

Do đó 

Từ (1) và (2) suy ra
Đáp án cần chọn là: B. 






Câu 18.  Cho đoạn thẳng có độ dài bằng Điểm M nằm giữa hai điểm . Biết rằng Tính độ dài các đoạn thẳng 

               A. . 	                   

               B.   . 	        

               C.   . 	           

               D. .
Lời giải

Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có: 



Thay vào (1) ta được mà

Suy ra 

Nên

Vậy
Đáp án cần chọn là: D.






Câu 19.  Cho đoạn thẳngĐiểm  nằm giữa hai điểm sao choTính độ dài các đoạn thẳng

                 A. 	

B. 	

C. 	

D. 
Lời giải
          [image: ]



Vì điểm  nằm giữa hai điểm nên ta có: 

Theo đề bài: 


Từ (1) và (2) suy ra và

Vậy 
Đáp án cần chọn là: A. 






Câu 20.  Cho đoạn thẳng và điểm nằm giữa hai điểm và Biết Tính độ dài đoạn thẳng 

.	

       

      	


Giải




Vì điểm nằm giữa hai điểm và nên ta có: 


Thay  (theo đề bài) vào (1) ta được 



Từ đó 

Vậy
Đáp án cần chọn là: A.

E. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUẬN

	Dạng 1.  Nhận biết đoạn thẳng , vẽ đoạn thẳng
Phương pháp giải: Phải vận dụng đủ cả hai ý trong định nghĩa đó là : gồm hai điểm và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm ấy.


Bài 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.
Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.
b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …
Lời giải 
a) R , S ; R , S ; R , S.
b) Hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q

Bài 2. Trên đường thẳng a lấy ba điểm A , B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.
Lời giải
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/5612.png]
Có ba đoạn AB, AC, BC.
Lưu ý:
Đừng tưởng lầm chỉ có hai đoạn thẳng. Hai điểm A và C có thể là hai nút của một đoạn thẳng khác, đó là AC.
Bài 3. Vẽ hình sau vào vở rồi  tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/5711.png]Lời giải 
Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu ; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu con đường
thẳng thì không bị giới hạn ở hai phía.

Bài 4. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng ? Là những đoạn thẳng nào ? Kết quả trên có thay đổi không nếu có 4 điểm A, B, C, D thẳng hàng.
Lời giải
Vẽ được 6 đoạn thẳng là AB, AC, AD, BC, BD và CD.
Nếu cả 4 điểm A, B, c, D thẳng hàng thì vẫn vẽ D
được 6 đoạn thẳng nói trên.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/5811.png]

Bài 5.  Cho trước một số điểm. Cứ qua 2 điểm vẽ một đoạn thẳng. Biết rằng có tất cả 21 đoạn thẳng. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước ?
Lời giải 
Gọi số điểm cho trước là  n. Ta có : n(n-1)/2 = 21 ; n(n -1) = 42 ; n = 7.

	Dạng 2 Nhận biết một điểm là trung điểm của đoạn thẳng
Phương pháp giải: 
Vận dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng. Để chứng tỏ M là trung điểm của AB, phải có đủ để hai điều kiện :
– M nằm giữa A và B (hoặc AM + MB = AB)
– MA = MB.


Bài 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?
Lời giải
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/915.png]
Hai tia OA, OB đối nhau nên O nằm giữa A và B. Lại có OA = OB = 2cm nên O là trung
điểm của AB.
Bài 2. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy‘ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho o là trung điểm chung của cả hai đoạn thẳng ấy.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/923.png]
Lời giải 
Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho : OC = 3:2 = 1,5 (cm).
Tự vẽ các điểm D, E , F.
Bài 3. Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi c là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm . Vì sao C là trung điểm của DE ?
Lời giải 
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/933.png]
Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A, B (1) và CA = CB = 6:2 = 3(cm).
Trên tia AB có : AD < AC (2 < 3) nên điểm D nằm giữa A và C (2) do đó :
CD = AC – AD = 3 – 2 = 1(cm).
Lập luận tương tự ta được điểm E nằm giữa B và c (3) và CE = 1 cm .
Từ (1), (2), (3) suy ra điểm C nằm giữa D và E . Mặt khác có:
CD = CE (= 1 cm) nên c là trung điểm của DE.
Bài 4. Cho điểm o nằm giữa hai điểm A và B sao cho AO = 1/2 AB .
Chứng tỏ rằng O là trung điểm của AB.
Lời giải 
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/943.png]
Điểm O nằm giữa A và B (1) nên :
AO + OB = AB ; OB = AB – OA ;
OB = AB – 1/2AB = 1/2 AB.
Do đó OA = OB (2).
Từ (1) và (2) suy ra o là trung điểm của AB.
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm. Điểm c nằm giữa A và B sao cho AC = 1/3 AB. Điểm o nằm trên tia CB sao cho CO = 1/2 AC. Chứng tỏ rằng O là trung điểm của AB.
Lời giải 

[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/953.png]
AC = 1/3  .6 = 2(cm);   CO = 1.2 .2 = 1 (cm)
 Hai tia CA , CO đối nhau nên C nằm giữa A và O do đó :
AO = AC + CO = 2 + 1 = 3(cm).
Trên tia AB có AO < AB (3 < 6) nên O nằm giữa A và B, mặt khác
AO = 1/2 AB nên o là trung điểm của AB .      
Bài 6: Tìm trên hình vẽ, những điểm là trung điểm của đoạn thẳng,biết rằng AB = BC = CD = DE.
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/992.png]
Lời giải 
B là trung điểm của đoạn thẳng AC;
C là trung điểm của đoạn thẳng BD; AE;            
D là trung điểm của đoạn thẳng CE.
Bài 7:  Cho điểm O nằm giữa A và B. Gọi M và N thứ tự là trung điểm của OA và OB.
Biết AB = a, tính MN.
Lời giải 
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/1002.png]
M là trung điểm của OA nên M nằm  giữa A và O ; MO =  1/2 AO . N là trung điểm của OB nên N nằm giữa B và O ; ON = 1/2 OB.
Ta lại có O nằm giữa A và B (đề bài) nên O nằm giữa M và N. Suy ra :
MN = MO + ON = (AO+OB)/2 = AB/2 = a/2.
	Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng
Phương pháp giải
Dựa vào nhận xét : khoảng cách từ trung điểm của đoạn thẳng đến mỗi đầu đoạn thẳng bằng nửa độ dài của đoạn thẳng ấy.


Bài 1. Cho đoạn thẳng AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AM. Giả sử AN = l,5cm. Tính AB.
Lời giải
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/974.png]        
Trước hết tính AM được AM = 3cm, sau đó tính AB được AB = 6cm.
Bài 2. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm o nằm giữa A và M.
Hãy chứng tỏ rằng OM = (OB – OA)/2.
Lời giải
Điểm O nằm giữa A và M nên AO < AM;
M là trung điểm của AB nên AM = MB < AB.
Suy ra AO < AM < AB,
Do đó M nằm giữa O và B, ta có OM = OB – MB                           (1)
Mặt khác OM = MA – OA                                                                    (2)
Từ (1) và (2) suy ra OM + OM = OB – MB + MA – OA hay
2OM = OB – OA, do đó OM= (OB – OA)/2.









Bài 3. Vẽ đoạn thẳng .  là điểm nằm giữa  và , .  là trung điểm của . Tính .
[bookmark: _GoBack]Lời giải
[image: ]




Ta có  nằm giữa  và  nên 

Vì M là trung điểm BC nên 







Bài 4. Cho đoạn thẳng .  là điểm nằm giữa  và. Gọi lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng . Tính 
Lời giải
[image: ]




 là điểm nằm giữa  và  nên 

Mà 

Do đó: 

	Dạng 4: Chứng minh một điểm là trung điểm của một đoạn thằng, chứng minh đẳng thức độ dài có liên quan.
Phương pháp giải: 
Để chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta thường làm như sau:
Bước 1: Chứng tỏ M nằm giữa A và B.
Bước 2: Chứng tỏ MA = MB




Bài1. Trên tia Ox lấy điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm 
1) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
2) Chứng tỏ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ON.
Lời giải
1) Điểm M và N cùng thuộc tia Ox, nên tia a 	
[image: ]OM và tia ON trùng nhau. Mà OM = 3cm, 
ON = 6cm, nên ON > OM
suy ra M phải nằm giữa hai điểm O và N.
2) Vì M nằm giữa hai điểm O và N, nên ta có : ON = OM + MN.

	Thay số ta có : 6 = 3 + MN MN = 6 – 3 = 3(cm).
	Vậy, MN = 3cm.
	Suy ra OM = MN = 3cm.
	Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn ON.




Bài 2.  Trên tia  đặt . Chứng tỏ rằng  là trung điểm của đoạn thẳng 
Lời giải




 nằm giữa  và ; . 





Bài 3.  Cho  điểm  sao cho . Chứng tỏ rằng  là trung điểm .
Lời giải





Nên  nằm giữa  và  (1)

Mà  (2)


Từ (1) và (2) suy ra  là trung điểm .





Bài 4. Trên tia  lấy .  là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh: 
Lời giải
[image: ]









 nằm giữa  và ,  nằm giữa  và , nằm giữa  và 







--------------- HẾT ------------------


17

image2.wmf
,

A


oleObject42.bin

image52.wmf
12,8.

IPcmPKcm

==


oleObject43.bin

image53.wmf
14,6.

IPcmPKcm

==


oleObject44.bin

image54.wmf
4,5

ABcm

=


oleObject45.bin

image55.wmf
C


oleObject46.bin

image56.wmf
A


oleObject2.bin

oleObject47.bin

image57.wmf
.

B


oleObject48.bin

image58.wmf
2

.

3

ACCB

=


oleObject49.bin

image59.wmf
,.

ACBC


oleObject50.bin

image60.wmf
2,7;1,8.

BCcmACcm

==


oleObject51.bin

image61.wmf
1,8;2,7.

BCcmACcm

==


image3.wmf
B


oleObject52.bin

image62.wmf
1,8;1,8.

BCcmACcm

==


oleObject53.bin

image63.wmf
2;3.

BCcmACcm

==


oleObject54.bin

image64.png
Hinh 57




image65.png




image66.png




image67.wmf
7

ABcm

=


oleObject55.bin

oleObject3.bin

image68.wmf
C


oleObject56.bin

image69.wmf
A


oleObject57.bin

image70.wmf
B


oleObject58.bin

image71.wmf
3

ACcm

=


oleObject59.bin

image72.wmf
M


oleObject60.bin

image4.wmf
A


image73.wmf
BC


oleObject61.bin

image74.wmf
BM


oleObject62.bin

image75.wmf
6

ABcm

=


oleObject63.bin

image76.wmf
M


oleObject64.bin

image77.wmf
A


oleObject65.bin

oleObject4.bin

image78.wmf
B


oleObject66.bin

image79.wmf
,

CD


oleObject67.bin

image80.wmf
,

AMMB


oleObject68.bin

image81.wmf
CD


oleObject69.bin

image82.wmf
Ox


oleObject70.bin

image5.wmf
B


image83.wmf
4,2

OAcmOBcm

==


oleObject71.bin

image84.wmf
B


oleObject72.bin

image85.wmf
OA


oleObject73.bin

image86.wmf
3


oleObject74.bin

image87.wmf
,,

AMB


oleObject75.bin

oleObject5.bin

image88.wmf
2

AB

AMMB

==


oleObject76.bin

image89.wmf
M


oleObject77.bin

image90.wmf
AB


oleObject78.bin

image91.wmf
Ox


oleObject79.bin

image92.wmf
(

)

OAm,OBnmn

==<


oleObject80.bin

image6.png
(1).pdf_ Foxit PI NHDIEU TOANG TA
©) Fie tdt Organize View Comments Forms Secure Tools Help

BER-gioo/esxiBdiamiq - HHe-0- Mkl -&-068-PHDS 7
[fs "B
» | SE— ) -
5 Hinh 39
&
W ki
s Doan thiing AB ciing goi
la doan thang BA.
Vi du 1. Quan st Hinh 40 va cho biét: diém nao thude
doan thing AB, diém nao khong thude doan thing AB. %
A Cc B D #1' Quan sit Hinh 41
——e——, va cho biét: diém nao
Hinh 40 thuoc doan thing IK,
Gidi diém ndo khong thude
& Flone 2 " ) - . . doan thang /K.
Hai diém A va B thudc doan thing AB. Biem C nam giiia T
hai diém A, B nén diém C ciing thudc doan thing AB. o ™ — S s
© ss/110 e o aso% - LHED Size: 279+ 331 in]





image93.wmf
C


oleObject81.bin

image94.wmf
AB


oleObject82.bin

image95.wmf
2

OAOBOC

+=


oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image96.wmf
+=

ACBCAB


image7.wmf
AB


oleObject87.bin

image97.wmf
;

22

==

ACBC

MCNC


oleObject88.bin

image98.wmf
10

5

222

+

=+====

ACBCAB

MNMCNC


oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject6.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

image99.emf
O

B

AC


image100.wmf
Ox


oleObject102.bin

image8.wmf
A


image101.wmf
5,7

OAcmOBcm

==


oleObject103.bin

image102.wmf
(

)

57

OAOBcmcm

<<


oleObject104.bin

image103.wmf
A


oleObject105.bin

image104.wmf
O


oleObject106.bin

image105.wmf
B


oleObject107.bin

oleObject7.bin

image106.wmf
(

)

577521

OAABOBABABcm

+=Þ+=Þ=-=


oleObject108.bin

image107.wmf
BA


oleObject109.bin

image108.wmf
2,3

ABcmBCcm

==


oleObject110.bin

image109.wmf
(

)

23

ABBCcmcm

<<


oleObject111.bin

image110.wmf
A


oleObject112.bin

image9.wmf
.

B


image111.wmf
B


oleObject113.bin

image112.wmf
C


oleObject114.bin

image113.wmf
(

)

233212

ABACBCACACcm

+=Þ+=Þ=-=


oleObject115.bin

image114.wmf
(

)

21

ABACcmcm

>>


oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject8.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image115.wmf
(

)

1

MAMBAB

+=


oleObject126.bin

image116.wmf
2

MAMB

=


image10.wmf
A


oleObject127.bin

image117.wmf
2

MBMBAB

+=


oleObject128.bin

image118.wmf
15.

ABcm

=


oleObject129.bin

image119.wmf
31515:35

MBMBcm

=Þ==


oleObject130.bin

image120.wmf
22.510

MAMBcm

===


oleObject131.bin

image121.wmf
10,5

MAcmMBcm

==


oleObject9.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image11.wmf
B


image122.emf
I

K

P


image123.wmf
P


oleObject142.bin

image124.wmf
;

IK


oleObject143.bin

image125.wmf
(

)

201

PIPKIKPIPKcm

+=Þ+=


oleObject144.bin

image126.wmf
(

)

6.2

IPPKcm

-=


oleObject145.bin

image127.wmf
206

13

2

IPcm

+

==


oleObject10.bin

oleObject146.bin

image128.wmf
206

7.

2

PKcm

-

==


oleObject147.bin

image129.wmf
13,7.

IPcmPKcm

==


oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

image12.wmf
0.


oleObject154.bin

image130.wmf
2,7;1,8.

.

A

BCcmACcm

==


oleObject155.bin

image131.wmf
.1,8;2,7.

BBCcmACcm

==


oleObject156.bin

image132.wmf
.1,8;1,8.

CBCcmACcm

==


oleObject157.bin

image133.wmf
.2;3.

DBCcmACcm

==


oleObject158.bin

image134.wmf
C


oleObject11.bin

oleObject159.bin

image135.wmf
A


oleObject160.bin

image136.wmf
B


oleObject161.bin

image137.wmf
(

)

1

ACCBAB

+=


oleObject162.bin

image138.wmf
2

3

ACCB

=


oleObject163.bin

image139.wmf
2259

.14,5.

3332

CBCBABCBCB

æö

+=Þ+=Þ=

ç÷

èø


image13.png
AN DL T O AN G L AR (L ot Pt AN DL O AN 6 AP (). oo = >

@) Fie tdt Organze View Comments Forms Secure Tools Help

A& -HHe -0 MERfe oy -2-86 - BFEE 2

Chii y: Trung diém ctia doan thing con dudgc goi la diém chinh gilia ctia doan thfing do.

Vidu3/

Quan sdt Hinh 47 va doc tén trung diém ctia cdc doan thing:





oleObject164.bin

image140.wmf
9527

:2,7

2310

BCcm

Þ===


oleObject165.bin

image141.wmf
22

.2,71,8.

33

ACBCcm

===


oleObject166.bin

image142.wmf
2,7;1,8.

BCcmACcm

==


oleObject167.bin

image143.png




image144.png
Hinh 58




image145.png




image14.png




image146.png
A2 DC E:2' B
Hinh 93




image147.png




image148.png
A

g%
Hinh 95




image149.png
ASIM 0 N, B
Hinh 100




image150.png




oleObject168.bin

oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

image15.png




oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

image151.png
LS





image152.wmf
C


oleObject176.bin

image153.wmf
A


oleObject177.bin

image154.wmf
B


oleObject178.bin

image16.png




image155.wmf
37734(cm)

ACBCABBCBC

+=Û+=Û=-=


oleObject179.bin

image156.wmf
4

2(cm)

22

BC

BM

===


oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

image17.png
M




oleObject187.bin

image157.png




image158.wmf
M


oleObject188.bin

image159.wmf
A


oleObject189.bin

image160.wmf
B


oleObject190.bin

image161.wmf
AMMBAB

+=


oleObject191.bin

image18.png
3cm 5cm




image162.wmf
,MD

22

AMMB

CM

==


oleObject192.bin

image163.wmf
MD

222

AMMBAB

CM

+=+=


oleObject193.bin

image164.png




image165.wmf
Þ


oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

image19.png
A 2cm D





oleObject198.bin

image166.wmf
B


oleObject199.bin

image167.wmf
O


oleObject200.bin

image168.wmf
A


oleObject201.bin

image169.wmf
(

)

2

OBABcm

==


oleObject202.bin

oleObject203.bin

image20.png




oleObject204.bin

oleObject205.bin

oleObject206.bin

oleObject207.bin

image170.wmf
22

ABAB

AMMB

AMMBAB

+=+

+=


oleObject208.bin

image171.wmf
M


oleObject209.bin

image172.wmf
A


oleObject210.bin

image21.wmf
2

MN


image173.wmf
B


oleObject211.bin

image174.wmf
AMMB

=


oleObject212.bin

image175.wmf
M


oleObject213.bin

image176.wmf
AB


oleObject214.bin

oleObject215.bin

oleObject216.bin

oleObject12.bin

oleObject217.bin

oleObject218.bin

oleObject219.bin

image177.png




image178.wmf
A


oleObject220.bin

image179.wmf
O


oleObject221.bin

image180.wmf
B


oleObject222.bin

image22.wmf

image181.wmf
A


oleObject223.bin

image182.wmf
O


oleObject224.bin

image183.wmf
C


oleObject225.bin

image184.wmf
C


oleObject226.bin

image185.wmf
O


oleObject227.bin

oleObject13.bin

image186.wmf
B


oleObject228.bin

image187.wmf
ACCB

=


oleObject229.bin

image188.wmf
                              

OAACOCOAOCAC

OBOCCB

OAOBOC

+=Þ=-

=+

Þ+=

2


oleObject230.bin

image23.wmf
4,10.

IEcmEKcm

==


oleObject14.bin

image24.wmf
A


oleObject15.bin

image25.wmf
B


oleObject16.bin

image26.wmf
5,7.

OAcmOBcm

==


oleObject17.bin

image27.wmf
BA


oleObject18.bin

image28.wmf
C


oleObject19.bin

image29.wmf
3

BCcm

=


oleObject20.bin

image30.wmf
AB


oleObject21.bin

image31.wmf
AC


oleObject22.bin

image32.wmf
ABAC

<


oleObject23.bin

image33.wmf
ABAC

>


oleObject24.bin

image34.wmf
ABAC

=


oleObject25.bin

image35.wmf
ABAC

£


oleObject26.bin

image36.wmf
AB


oleObject27.bin

image37.wmf
15.

cm


oleObject28.bin

image38.wmf
;

AB


oleObject29.bin

image39.wmf
2

MAMB

=


oleObject30.bin

image40.wmf
,

MAMB


oleObject31.bin

image41.wmf
8,4

MAcmMBcm

==


image1.wmf
AB


oleObject32.bin

image42.wmf
10,5

MBcmMAcm

==


oleObject33.bin

image43.wmf
12,6

MAcmMBcm

==


oleObject34.bin

image44.wmf
10,5

MAcmMBcm

==


oleObject35.bin

image45.wmf
20.

IKcm

=


oleObject36.bin

image46.wmf
P


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image47.wmf
;

IK


oleObject38.bin

image48.wmf
6.

IPPKcm

-=


oleObject39.bin

image49.wmf
,.

PIPK


oleObject40.bin

image50.wmf
13,7.

IPcmPKcm

==


oleObject41.bin

image51.wmf
7,13.

IPcmPKcm

==


